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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2024/ QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày
  tháng     năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quản lý đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số ……./TTr-SGTVT ngày …/…../2024 về ban hành Quy định việc quản lý đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc quản lý đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:

· Như Điều 3-QĐ;

· Bộ Giao thông vận tải (để b/c);

· TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
· Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

· Các PCT UBND tỉnh;
· Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

· Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
· Công báo tỉnh;
· Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN.


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm


QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ, ĐƯỜNG HUYỆN, ĐƯỜNG XÃ, ĐƯỜNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số     /2024/QĐ-UBND ngày  /   /2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa).
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn, cơ sở dữ liệu đường bộ đối với đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Cơ quan quản lý đường bộ là cơ quan chuyên môn được Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giao quản lý, bảo trì đường bộ.

2. Đơn vị quản lý đường bộ là đơn vị được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền giao trực tiếp thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

3. Các cụm từ “kết cấu hạ tầng đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, người quản lý, sử dụng đường bộ” được giải thích tại Điều 2 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

Chương II
PHÂN CẤP, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN, SỐ HIỆU ĐƯỜNG ĐÔ THỊ, ĐƯỜNG HUYỆN, ĐƯỜNG  XÃ, ĐƯỜNG THÔN
Điều 3. Phân cấp quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn
1. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cơ sở dữ liệu đường bộ đối với hệ thống đường đô thị, đường huyện.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cơ sở dữ liệu đường bộ đối với đường xã, đường thôn.
Điều 4. Điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều chỉnh, phân loại đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn:
1. Việc điều chỉnh, phân loại giữa các loại đường bộ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:
a) Phân loại đường bộ đối với tuyến, đoạn tuyến đường bộ không còn đáp ứng quy định tại  Khoản 1 Điều 8 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15;

b) Vị trí, vai trò của tuyến, đoạn tuyến đường bộ trong công tác quản lý có sự thay đổi cần điều chỉnh phân loại;

c) Phù hợp với quy hoạch giao thông, phương án phát triển mạng lưới giao thông trong quy hoạch của địa phương và các quy hoạch khác có liên quan.
2. Thẩm quyền quyết định điều chỉnh, phân loại

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh, phân loại đối với đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn trong địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý.
3. Trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh, phân loại:
a) Cơ quan quản lý tuyến, đoạn tuyến đường bộ có văn bản đề xuất gửi Cơ quan quản lý đường bộ quyết định việc điều chỉnh phân loại; trong đó nêu rõ lý do đề nghị, hiện trạng tuyến đường, sự phù hợp với Quy hoạch mạng lưới giao thông và ý kiến đề xuất;
b) Hồ sơ đề nghị gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh phân loại tuyến, đoạn tuyến; hồ sơ tình trạng đường được đề nghị điều chỉnh, phân loại: Hướng tuyến, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, cấp đường, bề rộng nền mặt đường, loại kết cấu mặt đường, các công trình chính trên tuyến và hệ thống an toàn giao thông: số lượng 01 bản chính; hồ sơ hoàn thành công trình và các tài liệu, văn bản khác có liên quan.
c) Cơ quan quản lý đường bộ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh, phân loại nhận thấy chưa đủ điều kiện xem xét hoặc chưa thực hiện theo quy định về thẩm quyền điều chỉnh, phân loại, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan quản lý đường bộ có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cơ quan quản lý đường bộ tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ có Quyết định điều chỉnh, phân loại.

d) Sau khi có quyết định điều chỉnh, phân loại đường bộ, cơ quan quản lý đường bộ tổ chức bàn giao và thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.
4. Việc điều chuyển tải sản kết cấu hạ tầng đường bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Điều 5. Đặt tên, đổi tên, số hiệu đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn
Việc đặt tên, đổi tên, số hiệu đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 và Điều... Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày... của Chính phủ.
Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn chi tiết nội dung này

Chương III
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC,  BẢO TRÌ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ, ĐƯỜNG HUYỆN, ĐƯỜNG  XÃ, ĐƯỜNG THÔN

Điều 6. Phần đất để bảo vệ, bảo trì đường bộ
Phần đất để bảo vệ, bảo trì đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn được xác định theo quy định tại Điều 14 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 và Điều... Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày... của Chính phủ. 

Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn chi tiết nội dung này
Điều 7. Hành lang an toàn đường bộ 
Hành lang an toàn đường bộ được xác định theo quy định tại Điều 15 Luật Đường bộ 35/2024/QH15 và Điều... Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày... của Chính phủ. 

Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn chi tiết nội dung này
Điều 8. Quản lý, sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ

Quản lý, sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Đường bộ 35/2024/QH15.
Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn chi tiết nội dung này
Điều 9. Phạm vi bảo vệ trên không và phía dưới đường bộ

Phạm vi bảo vệ trên không và phía dưới đường bộ được xác định theo quy định tại Điều 17 Luật Đường bộ 35/2024/QH15.
Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn chi tiết nội dung này
Điều 10. Xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ

Xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Đường bộ 35/2024/QH15 và Điều... Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày... của Chính phủ.
Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn chi tiết nội dung này
Điều 11. Xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ
Xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật Đường bộ 35/2024/QH15 và Điều... Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày... của Chính phủ.
Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn chi tiết nội dung này
Điều 12. Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với đường bộ

Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Đường bộ 35/2024/QH15 và Điều... Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày... của Chính phủ.
Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn chi tiết nội dung này
Điều 13. Trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn
Trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15, cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng hệ thống đường đô thị, đường huyện.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng hệ thống đường xã, đường thôn.
Điều 14. Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn
Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Luật Đường bộ 35/2024/QH15 và Điều... Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày... của Chính phủ, trong đó:
 1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức bảo vệ kết cấu hạ tầng  hệ thống đường đô thị, đường huyện.
2. Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức bảo vệ kết cấu hạ tầng hệ thống đường xã, đường thôn.

Điều 15. Tổ chức giao thông trên đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn
Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Đường bộ 35/2024/QH15 và Điều... Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày... của Chính phủ , trong đó:

1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống đường đô thị, đường huyện.
2.  Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức giao thông trên hệ thống đường xã, đường thôn.

Điều 16. Kết nối giao thông và đấu nối giao thông đường bộ
1. Việc kết nối đường nhánh vào đường chính và giữa các tuyến đường với nhau, được thực hiện tại vị trí đấu nối và phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- Vị trí nút giao thông đường bộ để kết nối các tuyến đường bộ với nhau được xác định trong quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xã, quy hoạch đô thị và trong các quy hoạch khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật có quy định về khoảng cách các nút giao đấu nối trong quy hoạch đô thị thì phải bảo đảm quy định này.

- Nút giao đấu nối được thiết kế, xây dựng tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; phù hợp với cấp đường và bảo đảm an toàn giao thông, năng lực thông hành của tuyến đường.

2. Thẩm quyền quyết định đấu nối vào đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn:
a) Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đấu nối vào đường đô thị, đường huyện trong địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý.

b) Uỷ ban nhân dân cấp cấp xã quyết định đấu nối vào đường xã, đường thôn trong địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý.
c) Về khoảng cách đấu nối: Căn cứ điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp cấp xã theo thẩm quyền quyết định khoảng cách các điểm đấu nối đường nhánh với đường bộ thuộc phạm vi quản lý.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Sở Giao thông vận tải
Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Quy định này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung.
Điều 18. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và bảo vệ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này. 
2. Công bố công khai mốc lộ giới sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ; kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.
3. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị thực hiện việc quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý.
4. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng đường bộ để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Điều 19. Uỷ ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và bảo vệ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này.

2. Công bố công khai mốc lộ giới sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ; kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.
3. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng đường bộ để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.
Điều 20. Cơ quan quản lý đường bộ, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng đường bộ
1. Thực hiện quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, bảo vệ và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được cấp trên trực tiếp giao hoặc thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình theo các quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp phát hiện công trình bị hư hỏng, nguy cơ gây ra sự cố công trình, nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ thì phải có biện pháp báo hiệu ngay cho người tham gia giao thông đường bộ biết, đồng thời xử lý, sửa chữa, khắc phục kịp thời; báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang an toàn đường bộ bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép để xử lý. 
2. Lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý, vận hành khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định.
3. Chịu trách nhiệm đối với kết cấu hạ tầng đường bộ được giao về các nội dung sau: việc bảo quản, sử dụng đúng mục đích, không thất thoát; thực hiện phòng, chống hư hỏng, xuống cấp của kết cấu hạ tầng đường bộ đúng quy định; tổ chức giao thông đường bộ thông suốt, an toàn.
Điều 21. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng công trình đường bộ; đơn vị được giao quản lý công trình đường bộ thực hiện Quy định này. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phán ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi Quy định cho phù hợp./.

DỰ THẢO








